
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 32, tổ 4, Phường Thọ Xương, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

15/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA BÌNH GROUP

2400980357

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA 
BÌNH GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0943527561 - 0942543566
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn chế phẩm vệ sinh

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ hoạt 
động vệ sinh, giặt là.

4659

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn  hóa chất vệ sinh công nghiệp, giặt là các 
loại, hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); Bán 
buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các hàng hóa công ty kinh doanh, sản 
xuất và phục vụ hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty

8299

7. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú
Chi tiết: 
- Giặt, là công nghiệp; Giặt khô, giặt ướt, là... các loại quần áo 
(kể cả loại bằng da lông) và hàng dệt, được giặt bằng tay, bằng 
máy giặt;
- Nhận và trả đồ giặt cho khách hàng;
- Giặt chăn, ga, gối đệm, màn, rèm cho khách hàng, kể cả dịch 
vụ nhận, trả tại địa chỉ do khách yêu cầu.

9620

8. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Kinh doanh tạp hóa, siêu thị mini

4719

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Bốc xếp hàng hóa 5224

11. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

12. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

13. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129(Chính)

14. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

15. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vật phẩm, chế phẩm vệ sinh các loại

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 KIỀU 
QUANG 
HƯNG

Việt 
Nam

Tổ 4, Phường Thọ 
Xương, Thành phố  
Bắc Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

500.000.000 50,000 024077001233

2 NGUYỄN 
THỊ HÒA

Việt 
Nam

Tổ 4, Phường Thọ 
Xương, Thành phố  
Bắc Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

500.000.000 50,000 038180014441

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024077001233
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Phường Thọ Xương, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 4, Phường Thọ Xương, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   KIỀU QUANG HƯNG Nam

22/09/1977 Kinh Việt Nam

10/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Phó Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038180014441
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Phường Thọ Xương, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 4, Phường Thọ Xương, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HÒA Nữ

20/05/1980 Kinh Việt Nam

10/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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